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Phụ lục I:  

KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM SƠ TÁN NHÂN DÂN 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /      /2026 về PCTT&TKCN 

của Ủy ban nhân xã Nam Giang) 

1. Do ảnh hưởng của lũ quét, lũ ống 

TT 
Khu vực ảnh 

hưởng (phải sơ tán) 
Khu vực sơ tán đến Số hộ 

Số 

người 

Phương tiện bảo 

đảm 

01 Thôn A Bát 
Nhà Văn hoá thôn, xen 

ghép các hộ dân lân cận 
6 20 Xe máy, đi bộ 

02 Thôn Pring 
Nhà Văn hoá thôn, xen 

ghép các hộ dân lân cận 
9 32 Xe máy, đi bộ 

03 Thôn Công Dồn Nhà văn hóa thôn, xen 

ghép các hộ dân lân cận 
2 7 Xe máy, đi bộ 

Tổng cộng  17 59  

2. Do nguy cơ sạt lỡ đất 

TT 
Khu vực ảnh 

hưởng (phải sơ tán) 
Khu vực sơ tán đến Số hộ Số người 

Phương tiện bảo 

đảm 

01 Thôn Pring 
Nhà Văn hoá thôn, xen 

ghép các hộ dân lân cận 
22 89 Xe máy, đi bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

02 Thôn Cha Val 
 Nhà Văn hoá thôn, xen 

ghép các hộ dân lân cận                                                                            
2  8                                                                                                                    Xe máy, đi bộ 

03 Thôn Công Dồn 
Trụ sở Công an, Nhà 

văn hoá thôn, xen ghép 

các hộ dân lân cận 

48 200 Xe máy, đi bộ 

04 Thôn Pà Rum 
Nhà văn hóa thôn, 

Trường Mẫu giáo và 

xen ghép các hộ dân lân 

cận 

35 145 Xe máy, đi bộ 

05 Thôn Pà Đhí Xen ghép các hộ dân 

lân cận 
25 115 Xe máy, đi bộ 

Tổng cộng  132 557  

 3. Do ảnh hưởng của bão 

TT 
Khu vực ảnh 

hưởng (phải sơ tán) 
Khu vực sơ tán đến Số hộ Số người 

Phương tiện bảo 

đảm 

01 Thôn A Bát Nhà văn hóa thôn và 

xen ghép các hộ 
6 26 Xe máy, đi bộ 

02 Thôn Công Dồn Nhà văn hoá thôn, 

xen ghép các hộ 
5 21 Xe máy, đi bộ 

03 Thôn Cha Val Nhà văn hóa thôn và 

xen ghép các hộ dân 
52 217 Xe máy, đi bộ 

Tổng cộng  63 264  
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Phụ lục II 

TRỌNG ĐIỂM SẠT LỞ ĐẤT ĐÁ 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /       /2026 về PCTT&TKCN 

của Ủy ban nhân xã Nam Giang) 

 

TT Vị trí Địa danh Nguyên nhân 

Số dân bị ảnh 

hưởng 

(người/hộ) 

Ghi 

chú 

01 Thôn Pring 
Thôn Pring, Nam 

Giang 

Mưa lớn  

dài ngày 
17 người/4 hộ  

02 Thôn Pả Rum 
Thôn Pà Rum, Nam 

Giang 

Mưa lớn  

dài ngày 
20 người/5 hộ  

Tổng cộng  37 người/9 hộ  
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Phụ lục III:  Danh sách các hộ bị ảnh hưởng do lũ quét, lũ ống,  

sạt lỡ đất và bão 

 

1. Do ảnh hưởng lũ quyét, lũ ống 

STT Họ và tên chủ hộ Thôn Nhân khẩu Ghi chú 

01 B Lúp Nhân Pring 2  

02 Hiên Quốc Lễ Pring 2  

03 Hiên Quốc Hậu Pring 5  

04 Hiên Quốc Hoàn Pring 5  

05 A Rất Ốc Pring 5  

06 Hiêng Thọ Pring 3  

07 Coor Ướt Pring 3  

08 Hiêng Ngờ Pring 7  

09 B Lúp Thương Pring 4  

10 Bling Bí Công Dồn 3  

11 Zơ râm Hành Công Dồn 4  

12 Vũ Văn Lãm A Bát 5  

13 Zơ râm Thị Huấn A Bát 4  

14 Zơ râm Thị Dung A Bát 5  

15 B Lúp Xuân A Bát 3  

16 A Lăng Lâu  A Bát 2  

17 Pơ Loong Hơn A Bát 1  

Tổng cộng 17 hộ 63 nhân khẩu  

 

2. Do ảnh hưởng do sạt lở đất 

STT Họ và tên chủ hộ Thôn Nhân khẩu Gh chú 

1  Pơ Loong Phin Pring 5  

2  Hiên Nghịch Pring 6  

3  Pơ Loong Jốih Pring 4  

4  Hiên Chức Pring 4  

5  Blúp Như Pring 4  

6  A Lăng Yêu Pring 3  

7  Blinh Hương Pring 5  

8  Blúp Đức Pring 5  

9  Tơ Ngôn Vang Pring 5  

10  Blúp Dũng Pring 3  

11  Blúp Chung Pring 3  

12  Blúp Nhêu Pring 5  

13  Blúp La Pring 4  

14  A Rất Om Pring 4  

15  A Rất Sa Pring 4  

16  A Rất Sỹ Pring 4  

17  Hiên Crơm Pring 4  
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18  Pơ Loong Plúi  Pring 4  

19  Blúp Thênh Pring 3  

20  Hiên Dương Pring 4  

21  A Lăng Ứu Pring 4  

22  Tơ Ngôn Vêu Pring 2  

23  Văn Đình Quyền Cha Val 4  

24  Chung Nguyệt Cha Val 4  

25  Bling A Páo Công Dồn 4  

26  Bling Giang Công Dồn 4  

27  Tơ Ngôl Đooch Công Dồn 6  

28  Bling Đhóc Công Dồn 6  

29  Bling Xương Công Dồn 4  

30  Bling Tiền Công Dồn 4  

31  Bling Hệ Công Dồn 5  

32  Bling Phượng Công Dồn 5  

33  A Lăng Khảo Công Dồn 4  

34  Tơ Ngôl Thủy Công Dồn 4  

35  Tơ Ngôl Êr Công Dồn 1  

36  Bling Hà Công Dồn 4  

37  A Lăng Ăm Công Dồn 3  

38  Bling Hồng Công Dồn 4  

39  Tơ Ngôl Thái Công Dồn 4  

40  Zơ Râm Hol Công Dồn 5  

41  Bling Bin Công Dồn 3  

42  Bling Bia Công Dồn 4  

43  A Lăng Đhướp Công Dồn 4  

44  Pơ Loong Dân Công Dồn 5  

45  Bling Năm Công Dồn 7  

46  Zơ Râm Lếch Công Dồn 5  

47  Pơ Loong Diệu Công Dồn 4  

48  Cơ Lâu Bớh Công Dồn 6  

49  Bling Nhót Công Dồn 5  

50  Cơ lâu Viết Công Dồn 3  

51  Bling Thành Công Dồn 4  

52  Bling Rơi Công Dồn 4  

53  Bling Đham Công Dồn 4  

54  Bhling Bơ Công Dồn 5  

55  Bờ Nướch Dí Công Dồn 2  

56  Pơ Loong Đhiêng Công Dồn 4  

57  Cơ Lâu Bươn Công Dồn 4  

58  Bling Lim Công Dồn 5  

59  Pơ Loong Môn Công Dồn 4  

60  Zơ Râm Mooch Công Dồn 5  
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61  Bling Bao Công Dồn 4  

62  Pơ Loong Dấu Công Dồn 3  

63  A Lăng Hình Công Dồn 6  

64  Bling Bèo Công Dồn 3  

65  Bling Bếh Công Dồn 3  

66  Bling Tuấn Công Dồn 3  

67  Bing Rênh Công Dồn 3  

68  Bling Liên Công Dồn 6  

69  Bling Bớt  Công Dồn 5  

70  Bling Gơ Công Dồn 5  

71  Bling Em Công Dồn 2  

72  Bling Bhưnh Công Dồn 3  

73  A Rất Bân Pà Đhí 6  

74  Bling Đông Pà Đhí 6  

75  Zơ Râm A Tăh Pà Đhí 5  

76  Bling Văn  Pà Đhí 4  

77  Tơ Ngôl Mới Pà Đhí 6  

78  Tơ Ngôl Nin Pà Đhí 4  

79  Bling Dưới Pà Đhí 3  

80  Bling Vướp Pà Đhí 6  

81  Blúp Ót Pà Đhí 3  

82  Nông Thanh Hùng Pà Đhí 3  

83  A Viêt Tiếp Pà Đhí 5  

84  Tơ Ngôl Vậy Pà Đhí 4  

85  Pơ Loong Dân Pà Đhí 5  

86  Hôih Đhươnh Pà Đhí 6  

87  Zơ Rum Đhâl Pà Đhí 4  

88  Pơ Loong Huy Pà Đhí 4  

89  Coor Crơi Pà Đhí 6  

90  Zơ Râm Nhúa Pà Đhí 4  

91  Hôih Lơơih Pà Đhí 4  

92  Tơ Ngôl Blo Pà Đhí 4  

93  Tơ Ngôl Nớh Pà Đhí 5  

94  Coor Sinh Pà Đhí 5  

95  Pơ Loong Pao Pà Đhí 4  

96  Coor Glêu Pà Đhí 3  

97  Bling Vớih Pà Đhí 6  

98  Bling Huệ Pà Rum 4  

99  A lăng Thị Pích Pà Rum 2  

100  A lăng Tức Pà Rum 4  

101  A Viết Thiên Pà Rum 4  

102  Pơ Loong Mon Pà Rum 4  

103  B Nướch Tý Pà Rum 5  
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104  A Lăng A Uông Pà Rum 6  

105  A Lăng Ghềnh Pà Rum 2  

106  A Lăng Gạt Pà Rum 4  

107  Zơ Râm Thiều Pà Rum 4  

108  A Lăng Đói Pà Rum 7  

109  Bling Rương Pà Rum 5  

110  Pơ Loong Nhanh Pà Rum 4  

111  Bling Rắc Pà Rum 3  

112  Bling Míu Pà Rum 4  

113  A lăng Bùi Pà Rum 4  

114  A Lăng Pớu Pà Rum 2  

115  Pơ Loong Ba Pà Rum 5  

116  A Lăng Tanh Pà Rum 4  

117  Bling Trứu Pà Rum 3  

118  A Lăng Chum Pà Rum 5  

119  A Viết Biết Pà Rum 6  

120  Bling Đế Pà Rum 3  

121  A Lăng Tức Pà Rum 4  

122  Zơ Râm Mái Pà Rum 5  

123  A Viết Cưu Pà Rum 3  

124  A Lăng Gươm Pà Rum 4  

125  Bnướch Tom Pà Rum 4  

126  A Lăng A Ươu Pà Rum 6  

127  BNướch Tiêu Pà Rum 4  

128  Pơ Loong Nghi Pà Rum 5  

129  A Lăng A Ứa Pà Rum 4  

130  Bnướch Tông Pà Rum 5  

131  Zơ Râm Thương Pà Rum 6  

132  Bling Ép Pà Rum 1  

Tổng cộng 132 hộ 557 nhân khẩu  

 

3. Ảnh hưởng do bão 

STT Họ và tên Thôn Nhân khẩu Ghi chú 

1 B lúp Quỳnh Công Dồn 3  

2 Bling Moi Công Dồn 6  

3 Bling Biên Công Dồn 4  

4 B lúp Túc Công Dồn 4  

5 A Viết Crai Công Dồn 4  

6 Cao Triệu Cha Val 3  

7 Nguyễn Thị Cúc Cha Val 3  

8 Zơ râm Hảo Cha Val 4  

9 Zơ râm Pong Cha Val 2  

10 Zơ râm Nhúi Cha Val 5  
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11 Coor Tựu Cha Val 4  

12 Zơrâm Hùng Cha Val 6  

13 Zơ râm Nghiêng Cha Val 4  

14 A râl Tháo Cha Val 4  

15 Zơ râm Nhật Cha Val 6  

16 Zơ râm Nghinh Cha Val 5  

17 Zơ râm Hiến Cha Val 5  

18 Zơ râm Nghiệp Cha Val 4  

19 Coor Biêu Cha Val 5  

20 Zơ râm Xuân Cha Val 2  

21 Zơ râm Xiếc Cha Val 4  

22 Hiên Dương Cha Val 2  

23 A râl Thiêng Cha Val 6  

24 A râl Thinh Cha Val 4  

25 A Râl Nghép Cha Val 4  

26 Z ơ râm Dứt Cha Val 3  

27 Z ơ râm Dong Cha Val 2  

28 Z ơ râm Rứp Cha Val 3  

29 Z ơ râm Đạo Cha Val 4  

30 Z ơ râm Đơn Cha Val 4  

31 Hiên Dương Cha Val 6  

32 A Lăng Thuận Cha Val 6  

33 Hiên Díp Cha Val 2  

34 Hiên Thanh Chờ Cha Val 5  

35 A rất Đen Cha Val 5  

36 Hiên Danh Cha Val 4  

37 Tơ ngôl Cung Cha Val 6  

38 Zơ râm Rưnh Cha Val 3  

39 A râl Crứp Cha Val 4  

40 Coor Ngơnh Cha Val 6  

41 Zơ râm Quyết Cha Val 6  

42 A Râl Nghi Cha Val 5  

43 Tría Mun Cha Val 3  

44 A rất Thông Cha Val 4  

45 A Râl Bắ Cha Val 3  

46 A Râl Đức Cha Val 3  

47 Tơ ngôl Vưr Cha Val 2  

48 Hiên Dáo Cha Val 5  

49 Hiên Hành Cha Val 5  

50 Hiên Tiến Cha Val 3  

51 A Râl Nháu Cha Val 4  

52 Tơ ngôl Măng Cha Val 7  

53 Tơ ngôl Mel Cha Val 3  
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54 A râl Búa Cha Val 5  

55 Hiên Chư Cha Val 5  

56 A râl Thức Cha Val 5  

57 A râl Ngoa Cha Val 4  

58 Zơ râm Lơ A Bát 3  

59 Zơ râm Lâm A Bát 3  

60 Zơ râm Lém A Bát 4  

61 Zơ râm Liệu A Bát 5  

62 Zơ râm Lút A Bát 4  

63 Zơ râm Lân A Bát 7  

Tổng cộng 63 hộ 264 nhân khẩu  
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